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Tóm tắt. Hệ thống thông tin kế toán là công cụ hữu hiệu nhằm cung cấp thông tin tin cậy, hữu ích cho việc 

quản lý, kiểm soát và ra quyết định, qua đó, góp phần nâng cao thành quả chung của tổ chức. Nghiên cứu 

phân tích ảnh hưởng văn hoá tổ chức đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ ở Việt Nam (SMEs) trong bối cảnh khủng hoảng tài chính. Dữ liệu khảo sát là 237 SMEs tại Thành 

phố Hồ Chí Minh được thu thập trong tháng 5 năm 2023. Nghiên cứu sử dụng phầm mềm SmartPLS 4.9.0.2 

để kiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu và đánh giá tầm quan trọng - hiệu suất của từng khía cạnh 

văn hoá tổ chức đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ba khía cạnh 

văn hoá tổ chức là sự tham gia, khả năng thích ứng và sứ mệnh có ảnh hưởng tích cực và đáng kể đến chất 

lượng hệ thống thông tin kế toán. Trong đó, hai khía cạnh sự tham gia và khả năng thích ứng được xem là 

có vai trò quan trọng nhưng hiệu suất thấp hơn các khía cạnh khác. Điều này hàm ý rằng trong bối cảnh 

khủng hoảng, nhà quản lý SMEs cần cải thiện hơn nữa hai khía cạnh văn hóa tổ chức là sự tham gia và khả 

năng thích ứng nhằm đảm bảo tổ chức đạt được tính linh hoạt cao hơn để thích ứng tốt trong bối cảnh kinh 

tế bất ổn. 
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1. GIỚI THIỆU 

Hệ thống thông tin kế toán (AIS) có vai trò quan trọng và cốt yếu, cung cấp thông tin giúp nhà quản lý thực 

hiện đầy đủ nhất nhiệm vụ của mình. Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự thành công hay thất bại của 

một tổ chức trong việc đạt được các mục tiêu của mình phụ thuộc vào chất lượng của hệ thống thông tin kế 

toán (Aldegis, 2018). Sự phát triển của hệ thống thông tin kế toán có tác động đáng kể đến hiệu suất và hiệu 

quả của các hoạt động trong tổ chức, vì nhà quản lý cần hệ thống thông tin kế toán đảm bảo chất lượng 

trong việc ra quyết định. 

Weygandt & cs. (2010) định nghĩa AIS là phương pháp thu thập, lưu giữ và xử lý dữ liệu tài chính kế toán 

cung cấp cho việc ra quyết định. Trong đó, con người là trung tâm của tổ chức, thiết kế và vận hành hệ 

thống thông tin kế toán trở nên hữu ích hơn cho việc quản lý và người sử dụng ra các quyết định (Romney 

& Steinbart, 2015). Theo đó, văn hoá cũng hình thành từ mỗi cá nhân trong tổ chức và có thể có tác động 

tích cực đến sự phát triển thành công của hệ thống thông tin kế toán. Theo Kwarteng và  Aveh (2018), văn 

hóa tổ chức được coi là tiêu chuẩn cho mọi hoạt động của tổ chức, theo đó mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh và 

kế hoạch của doanh nghiệp được phản ánh trong văn hóa tổ chức. Như vậy, văn hóa tổ chức có ảnh hưởng 

thực tế đến hiệu quả của tổ chức. Tương tự, Indeje & Zheng (2010) cho rằng để hệ thống thông tin kế toán 

trong doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phù hợp và chính xác, doanh nghiệp cần đặt hoạt động kinh doanh 

của mình trên cơ sở văn hóa của tổ chức. Khi hệ thống thông tin kế toán vận hành tốt, nó có thể cung cấp 

thông tin kế toán đủ chất lượng cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động của tổ chức hiệu quả hơn (Van Dung, 

2020). Một số nghiên cứu trước đây đã gợi ý rằng văn hóa tổ chức có thể quyết định việc chấp nhận hệ 

thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp cũng như chất lượng thông tin kế toán đến lượt nó lại được 

quyết định bởi việc chấp nhận hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp (Suzan & cs., 2020; Van 

Dung, 2020).  

Theo công bố trong Niên giám thống kê của Tổng cục thống kê (GSO, 2023), tính đến hết năm 2022 cả 

nước có 440.810 doanh nghiệp siêu nhỏ (chiếm 63%), 219.190 doanh nghiệp nhỏ (chiếm 31%) và còn lại 

là quy mô vừa và lớn chiếm tổng cộng 6% tổng số doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, do ảnh hưởng suy 

thoái kinh tế thế giới, các SMEs gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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Kết quả điều tra của Ban nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân có hơn 80% SEMs được khảo sát cho biết 

sẽ giảm quy mô hoặc dừng kinh doanh vào cuối năm 2023. 

Mặc dù có khá nhiều nghiên cứu đã điều tra mối liên hệ giữa văn hóa tổ chức và chất lượng hệ thống thông 

tin kế toán. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu thực hiện tại các quốc gia phát triển khác với quốc gia 

đang phát triển như Việt Nam (Huynh, 2020). Ở Việt Nam khá hiếm nghiên cứu ảnh hưởng của văn hoá tổ 

chức đến chất lượng thông tin kế toán, do đó mục đích của nghiên cứu là phân tích tác động của văn hóa tổ 

chức đối với chất lượng hệ thống thông tin kế toán trong bối cảnh SMEs đang gặp khó khăn trong hoạt 

động kinh doanh như phải thu hẹp quy mô hoặc tạm dừng sản xuất. 

2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

Văn hóa tổ chức là một hệ thống các giá trị, niềm tin và khuôn mẫu hành vi thúc đẩy các thành viên của tổ 

chức đưa ra từng lựa chọn và quyết định trong tiềm thức (Ortega-Parra & Sastre-Castillo, 2013). Năm 1951, 

Jaques đã chỉ ra khái niệm về văn hóa tổ chức từ góc độ kinh doanh trong cuốn sách “Văn hóa đang thay 

đổi của một nhà máy: Nghiên cứu về quyền lực và sự tham gia trong bối cảnh công nghiệp” thảo luận về 

một số vấn đề văn hóa trong ngành sản xuất ở Anh (Childress, 2013). Đến đầu những năm 1980, lý thuyết 

về văn hóa tổ chức hình thành cùng với các ngành khoa học xã hội như nhân học, xã hội học và tâm lý xã 

hội (Denison, 1990). Pettigrew (1979) được xem là người đầu tiên giới thiệu thuật ngữ “văn hoá tổ chức” 

trong nghiên cứu hàn lâm. Kể từ đó, có nhiều định nghĩa khác nhau về văn hoá tổ chức được ghi nhận (Inah 

& cs., 2014). Theo Wahyuningsih & cs. (2019), tổ chức với sự hỗ trợ văn hóa phù hợp sẽ đạt được lợi ích 

tích cực dưới dạng thái độ, nhận thức, hành vi đạo đức, đạo đức kinh doanh, sự hài lòng nghề nghiệp, sự 

hài lòng trong công việc và sự gắn kết của nhân viên. Những lợi ích tích cực này chắc chắn sẽ củng cố hiệu 

quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của một tổ chức trong dài hạn. 

Weber và Tarba (2012) chỉ ra rằng các nhà quản lý doanh nghiệp sử dụng văn hóa tổ chức để phân biệt tổ 

chức của họ với các tổ chức khác. Mặc dù các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Apple, IBM và HP ở Mỹ 

có công nghệ và môi trường hoạt động tương tự nhau nhưng các tổ chức này có văn hóa đa dạng (Schein, 

2010). Văn hóa của tập đoàn Apple liên quan đến việc phát triển các sản phẩm đơn giản, sáng tạo và thanh 

lịch (Toma & Marinescu, 2013). Ưu tiên của văn hóa của tập đoàn IBM là tư duy dài hạn và những nhân 

viên tận tâm cao (Flamholtz & Randle, 2011; Kotter & Heskett, 1992). Trọng tâm văn hóa của tập đoàn HP 

là sự đổi mới và quyền tự chủ của nhân viên (Childress, 2013). Văn hóa tổ chức là yếu tố quan trọng quyết 

định hiệu quả kinh doanh (Denison, 1990; O’Reilly & cs., 2014). Thiết lập văn hóa tổ chức hiệu quả góp 

phần nâng cao hiệu suất của tổ chức (Fusch & Gillespie, 2012). Uddin & cs. (2013) tìm thấy mối quan hệ 

tích cực mạnh mẽ giữa văn hóa tổ chức và hiệu quả kinh doanh. Laforet (2016) chỉ ra rằng văn hóa kiểu gia 

trưởng hoặc người sáng lập không có tác động tích cực đến hiệu suất đổi mới, nhưng văn hóa kiểu doanh 

nhân (tập trung vào bên ngoài, linh hoạt, nhanh nhẹn, chủ động và định hướng dài hạn) thì có. Polychroniou 

và Trivellas (2018) đã tìm thấy mối quan hệ tích cực giữa sức mạnh văn hóa và hiệu suất nội bộ (năng lực 

đổi mới và quan hệ con người) cũng như kết quả vững chắc (lợi nhuận, tăng trưởng và tài sản danh tiếng). 

Ngược lại, sự mất cân bằng về văn hóa có tác động tiêu cực đến hoạt động của tổ chức. Tuy nhiên, Childress 

(2013) lập luận rằng văn hóa tổ chức có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh. 

Denison (1990) cho rằng văn hoá tổ chức là sự pha trộn giữa các giả định nền tảng, giá trị và niềm tin về 

người lao động, nhà quản lý, khách hàng, cổ đông, nhà cung cấp và những người khác. Khuôn mẫu văn hoá 

tổ chức của Denison (1990) bao gồm 4 thuộc tính cơ bản gồm: khả năng thích ứng, sứ mệnh, tính nhất 

quán, sự tham gia. Thông qua những nghiên cứu cụ thể dựa trên các công cụ thống kê, các đặc điểm văn 

hoá này được xác định có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, mức lời trên tài sản (ROA), chất lượng, lợi 

nhuận, mức độ hài lòng của nhân viên và thành quả công ty nói chung. Denison & cs. (2003) đưa ra mô 

hình văn hóa tổ chức với ảnh hưởng của nó đến hiệu quả kinh doanh. Trong mô hình này, nghiên cứu chia 

các yếu tố cấu thành nên văn hoá tổ chức thành nhóm các yếu tố bên trong và bên ngoài. Các tổ chức tập 

trung vào thị trường và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh thường gặp vấn đề bên trong tổ chức. Mặt khác, 

các tổ chức có khả năng tích hợp và kiểm soát có thể gặp khó khăn trong việc thích ứng với môi trường 

kinh doanh. Các tổ chức thiết lập tầm nhìn tiếp cận từ trên xuống thường gặp khó khăn khi tập trung vào 

việc trao quyền. Trong khi đó, tiếp cận “từ dưới lên” thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của nhân viên nhưng 

thường gặp khó khăn trong việc xác định phương hướng. Do đó, theo mô hình này, tổ chức hiệu quả là 

những tổ chức có khả năng giải quyết những xung đột này mà không cần dựa vào sự đánh đổi trong tiếp 

cận chiến lược văn hoá. 

http://vnresource.vn/hrmblog/van-hoa-cong-ty-va-mo-hinh-van-hoa-doanh-nghiep-denison/
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3. MÔ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

Thông tin của kế toán có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của tổ chức. Việc sử dụng rộng rãi hệ thống 

thông tin kế toán trong kinh doanh có thể dẫn đến các quyết định tài chính và quản lý tốt hơn cho một công 

ty. Ở các nền kinh tế mới nổi, những quyết định đó cực kỳ tốn kém và sẽ gây ra hậu quả lớn nếu những 

quyết định đó kém (Soto-Acosta & cs., 2016). Vì vậy, điều không thể thiếu là nâng cao chất lượng thông 

tin kế toán để mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và cuối cùng là nâng cao hiệu quả hoạt động 

của tổ chức. Theo Wanyama và Zheng (2010), ba yếu tố cấu thành nên hệ thống thông tin kế toán gồm sự 

phát triển trong công nghệ thông tin, chiến lược kinh doanh và văn hóa tổ chức. Do đó, văn hóa tổ chức có 

liên quan tích cực đến hệ thống thông tin kế toán, được coi là cơ sở để hệ thống thông tin kế toán hoạt động 

tốt nhất (Kwarteng & Aveh, 2018). Chẳng hạn, liên quan đến báo cáo tài chính của công ty, văn hoá tổ 

chức ảnh hưởng đến các nguyên tắc và thông lệ kế toán là cơ sở để thiết kế khuôn mẫu báo cáo tài chính. 

Al-Hiyari & cs. (2013) chỉ ra rằng chất lượng thông tin kế toán kém có thể ảnh hưởng xấu đến việc ra quyết 

định. Bowen (1992) đã chỉ ra rằng các lỗi trong cơ sở dữ liệu hàng tồn kho có thể dẫn đến việc đưa ra các 

quyết định kinh doanh không chính xác, dẫn đến tình trạng thừa hàng cũng như thiếu hàng. Điều này có thể 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thành công của tổ chức cũng như sự hài lòng của khách hàng. Chất lượng 

thông tin kế toán có thể được đo lường trên bốn khía cạnh: chính xác, kịp thời, đầy đủ và nhất quán (Xu, 

2003) hoặc sáu khía cạnh bao gồm (i) hữu dụng, (ii) dự báo, (ii) trung thực và hợp lý, (iii) tin cậy, (iv) kịp 

thời, và (v) kinh tế (Sori, 2009). Do những lợi ích mà hệ thống thông tin kế toán mang lại cho một doanh 

nghiệp nên nhiều nghiên cứu đã tìm hiểu cách thức để có thể cải thiện, nâng cao hệ thống thông tin kế toán 

nói chung và chất lượng hệ thống thông tin kế toán nói riêng. Các nghiên cứu đã tìm thấy văn hóa tổ chức 

hiệu quả giúp tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi cho việc triển khai và sử dụng thành công hệ thống 

thông tin kế toán. Không những thế, nó thúc đẩy một môi trường tin cậy và giao tiếp cởi mở, khuyến khích 

hợp tác và chia sẻ kiến thức, đồng thời cung cấp cho nhân viên những công cụ họ cần để đưa ra quyết định 

sáng suốt (Qatawneh, 2023). Kieso & cs. (2010) cho rằng việc triển khai hệ thống thông tin kế toán có liên 

quan mật thiết đến văn hóa tổ chức. Carolina (2014) và Wisna (2015) cũng đã xác nhận ảnh hưởng của văn 

hóa tổ chức đến chất lượng của hệ thống thông tin kế toán, cụ thể là văn hóa tổ chức cao hơn mang đến 

chất lượng hệ thống thông tin kế toán tốt hơn. Nếu nguồn nhân lực và văn hóa tổ chức không đủ để hỗ trợ 

hệ thống thông tin kế toán thì hệ thống đó sẽ không hoạt động chính xác để trở thành một hệ thống tốt 

(Nusa, 2015).  

Các nghiên cứu đã chứng minh văn hóa tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ thống thông 

tin kế toán đạt được kết quả tốt hơn, như nghiên cứu của Qatawneh (2023), Binh & cs. (2022), Kwarteng 

& Aveh (2018), Van Dung (2020), Nurliyani & cs. (2020), Wisan (2015). Khi đo lường văn hóa tổ chức, 

các nhà nghiên cứu đã sử dụng các mô hình văn hóa khác nhau, như mô hình văn hóa của Denison hay mô 

hình văn hóa của Hofstede. Trong đó, mô hình văn hóa của Denison, với bốn thuộc tính gồm (i) khả năng 

thích ứng, (ii) sứ mệnh, (iii) tính nhất quán, (iv) tham gia, là mô hình đã được triển khai thành công ở hàng 

nghìn tổ chức trên khắp thế giới. Do đó, mô hình này được sử dụng phổ biến khi đo lường văn hóa tổ chức. 

Sử dụng mô hình văn hóa Denison, Kwarteng & Aveh (2018) và Van Dung (2020) xem xét tác động của 4 

thuộc tính văn hóa tổ chức đến hệ thống thông tin kế toán. Cả hai nghiên cứu đều tìm thấy thuộc tính sứ 

mệnh, sự tham gia và tính nhất quán có ảnh hưởng tích cực đến hệ thông thông tin kế toán. 

Như vậy, phần lớn các nghiên cứu thực nghiệm cung cấp bằng chứng cho thấy văn hoá tổ chức có ảnh 

hưởng đáng kể đến hệ thống thông tin trong tổ chức bao gồm cả hệ thống thông tin kế toán và chất lượng 

hệ thống thông tin kế toán. Phát hiện nhất quán này bổ sung thêm vào tài liệu hiện có về quản trị doanh 

nghiệp đó là việc thiết kế và vận hành hệ thống thông tin trong doanh nghiệp đã được nhà quản lý quan tâm 

trong thiết kế hệ thống thông tin kế toán nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của tổ chức cũng như việc vận 

dụng chúng thông suốt và nhất quán trong tổ chức. Do đó, các đặc điểm chất lượng như tính hữu ích, tin 

cậy, kinh tế, dự báo, kịp thời, trung thực của thông tin kế toán đã được chú ý. 

Từ thảo luận trên, tác giả đề xuất các giả thuyết sau: 

H1a. Có tương quan thuận giữa văn hóa tổ chức (sứ mệnh) và chất lượng AIS của SMEs. 

H1b. Có tương quan thuận giữa văn hóa tổ chức (sự tham gia) và chất lương AIS của SMEs. 

H1c. Có tương quan thuận giữa văn hóa tổ chức (tính nhất quán) và chất lượng AIS của SMEs. 

H1d. Có tương quan thuận giữa văn hóa tổ chức (khả năng thích ứng) và chất lượng AIS của SMEs. 
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Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Với mục tiêu nghiên cứu là khẳng định ảnh hưởng của văn hoá tổ chức tới chất lượng AIS, tác giả tiến hành 

thiết kế bảng khảo sát dựa trên các thang đo với mức đo lường gồm năm mức từ “hoàn toàn không đồng ý” 

đến “hoàn toàn đồng ý” kế thừa từ nghiên cứu của Kwarteng & Aveh (2018) và Van Dung (2020). Dựa 

trên mô hình lý thuyết được mô tả ở trên, một bộ gồm 12 thang đo đã được phát triển tập trung vào bốn 

khía cạnh của văn hóa tổ chức dựa trên Denison và cộng sự (Denison, 1990; Denison & Mishra, 1995; Fey 

& Denison, 2003). Đo lường chất lượng hệ thống thông tin kế toán trong nghiên cứu bao gồm 6 thang đo 

kế thừa theo Sori (2009) và Sajady & cs. (2008). Tác giả chọn mô hình văn hoá tổ chức của Denison bởi vì 

theo Herzka & Turáková (2010) thì mô hình này là lý tưởng nhất trong đánh giá vai trò của văn hoá doanh 

nghiệp.  

Để đáp ứng yêu cầu về cỡ mẫu trong phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính PLS-SEM tối thiểu gấp 10 lần 

số đường dẫn (4) trong mô hình cấu trúc là 40 mẫu (Hair Jr  & cs., 2017). Tác giả thu thập dữ liệu nghiên 

cứu là SMEs tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả tiến hành chọn mẫu khoảng 500 SMEs đầy đủ địa chỉ 

mail để gửi đường link khảo sát thông qua công cụ Google Docs. Kết quả thu được 282 phản hồi nhưng chỉ 

có 237 phiếu hợp lệ với đầy đủ thông tin trên phiếu khảo sát, phù hợp với yêu cầu có thể sự dụng để tiến 

hành nghiên cứu, tỷ lệ phản hồi hợp lệ là 48%. Dữ liệu của nghiên cứu định lượng sau khi thu thập được sẽ 

được mã hóa, nhập liệu và xử lý bằng phần mềm SPSS 29 và SmartPLS 4.0.9.2 để kiểm định mô hình đo 

lường và mô hình cấu trúc tuyến tính PLS-SEM nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của văn hóa tổ chức 

đến hệ thống thông tin kế toán và đánh giá tầm quan trọng - hiệu suất của từng khía cạnh văn hoá tổ chức. 

5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

5.1. Thống kê mô tả 

Trong 237 phiếu khảo sát có 26 người (11%) có kinh nghiệm làm việc dưới 5 năm, 139 người (59%) có 

kinh nghiệm làm việc trên 5 năm đến 10 năm liên quan, 72 người (30%) có kinh nghiệm trên 10 năm. Chức 

vụ của người được khảo sát gồm có 138 người là trưởng phòng (58%), giám đốc là 99 người (42%) (Hình 

2). 
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Hình 2. Thống kê mô tả kinh nghiệm và vị trí người khảo sát 

5.2. Kiểm định mô hình đo lường  

Mặc dù đề xuất mô hình nghiên cứu (Hình 1) gồm 2 nhân tố là văn hoá tổ chức (4 khía cạnh cấu thành) và 

chất lượng AIS. Tuy nhiên, các biến đo lường các nhân tố văn hoá chưa đồng nhất giữa các nghiên cứu. Do 

đó, để kiểm định sự phù hợp của mô hình đo lường, tác giả (i) đánh giá độ tin cậy tổng hợp bằng hoặc lớn 

hơn 0,7 cho mục đích xác nhận mối quan hệ giữa các biến (Henseler & Sarstedt, 2013); (ii) giá trị hội tụ 

của thang đo, với phương sai trích trung bình (EVA) lớn hơn 0,5 và (iii) giá trị phân biệt, với chỉ số HTMT 

nhỏ hơn 0,9 (Henseler & cs., 2015). Kết quả đánh giá sự phù hợp của mô hình đo lường. 

Kết quả Bảng 2 cho thấy, các giá trị số tải của mỗi chỉ số đều cao hơn 0,70, giá trị bé nhất là 0,752 (AI1), 

vì vậy, độ tin cậy của các thang đo được đảm bảo. Mặt khác, độ tin cậy tổng hợp CR của các nhân tố đều 

có điểm số lớn hơn 0,9 do đó các thang đo có độ tin cậy nhất quán bên trong tốt. Tất cả các biến đều có 

EVA cao hơn 0,5 (thấp nhất là 0,680) nên mỗi cấu trúc thể hiện giá trị hội tụ tốt. Dữ liệu Bảng 3 cho thấy 

chỉ số HTMT đều nhỏ hơn 0.9, theo đó, các thang đo đạt giá trị phân biệt trong mô hình đo lường. Từ kết 

quả phân tích trên, tác giả có thể kết luận rằng các thang đo được sử dụng trong nghiên cứu đạt được độ tin 

cậy, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. Do đó, các thang đo này được sử dụng phân tích trong mô hình cấu 

trúc. 

Bảng 2. Độ tin cậy và giá trị hội tụ của thang đo 

Nhân tố Biến bậc 2 
Thang 

đo 
Hệ số tải  

Hệ số 

Cronbach’s 

Alpha value 

(CRA) 

Hệ số độ tin 

cậy tổng 

hợp (CR) 

Phương 

sai trích 

(EVA) 

R2- điều 

chỉnh 

Văn hoá tổ 

chức 

 

Khả năng 

thích ứng 

AD1 0,872 

0,874 
0,922 

 
0,799  AD2 0,918 

AD3 0,891 

Tính nhất 

quán 

CO1 0,880 

0,894 
0,934 

 

0,825 

 
 CO2 0,925 

CO3 0,920 

Sự tham gia 

IN1 0,853 
0,838 

 

0,903 

 

0,756 

 
 IN2 0,854 

IN3 0,900 

Sứ mệnh 

MS1 0,898 
0,892 

 

0,933 

 

0,823 

 
 MS2 0,943 

MS3 0,878 

Chất lượng hệ thống thông tin 

kế toán 

AI1 0,752  

 

0,905 

0,927 
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AI3 0,824 
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Nhân tố Biến bậc 2 
Thang 

đo 
Hệ số tải  

Hệ số 

Cronbach’s 

Alpha value 

(CRA) 

Hệ số độ tin 

cậy tổng 

hợp (CR) 

Phương 

sai trích 

(EVA) 

R2- điều 

chỉnh 

AI4 0,899 

AI5 0,834 

AI6 0,811   

Nguồn: Phân tích của tác giả sử dụng phần mềm SmartPLS  

Bảng 3. Giá trị phân biệt của thang đo 

Tên biến AD AI CO IN MS 

Khả năng thích ứng (AD)           

Hệ thống thông tin (AI) 0,660         

Tính nhất quán (CO) 0,654 0,545       

Sự tham gia (IN) 0,555 0,760 0,569     

Sứ mệnh (MS) 0,703 0,620 0,560 0,569   

Nguồn: Phân tích của tác giả sử dụng phần mềm SmartPLS  

5.3. Kiểm định sự phù hợp của mô hình cấu trúc tuyến tính. 

Kết quả kiểm định ở Bảng 4 cho thấy hệ số VIF được sử dụng để đánh giá xem các biến độc lập của mô 

hình cấu trúc có hiện tượng đa công tuyến với nhau hay không. Theo Wong (2013), nếu giá trị của hệ số 

phương sai phóng đại (VIF) lớn hơn 5 hoặc nhỏ hơn 0,2 thì có vấn đề cộng tuyến với các biến tiềm ẩn. Dữ 

liệu Bảng 4 cho thấy tất cả các giá trị VIF đều nhỏ hơn 5,0 và giá trị nhỏ nhất là 1 (lớn hơn 0,2), cho thấy 

các biến tiềm ẩn không có đa cộng tuyến. 

Bảng 4. Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính 

Giả thuyết 
Mối quan hệ 

 
VIF F β P Kết quả 

Model 1       

H1a AD -> AI 1,969 0,079 0,262 0,001 Hỗ trợ 

H1b    CO -> AI 1,691 0,002 0,042 0,575 Bác bỏ 

H1c IN -> AI 1,508 0,289 0,439 0,000 Hỗ trợ 

H1d                     MS -> AI 1,825  0,031 0,159 0,041 Hỗ trợ 

Nguồn: Phân tích của tác giả sử dụng phần mềm SmartPLS  

Kết quả phân tích PLS-SEM cho thấy có 3 trên 4 giả thuyết được chấp nhận có ý nghĩa thống kê 

mức với mức ý nghĩa 1% và 5%. Hệ số β lớn nhất thuộc mối quan hệ giữa IN -> AI là 0,439, tiếp đến là 

mối quan hệ AD -> AI là 0,262 và cuối cùng là MS -> AI là 0,159.  

Sự phù hợp tổng thể của mô hình cấu trúc kết quả. Nghiên cứu sử dụng chỉ số kích thước ảnh hưởng 

(Cohen, 1998), chỉ số “communality” (Tenenhaus & cs., 2005) để đánh giá mô hình phù hợp với mô hình 

cấu trúc. Chỉ số “communality” tương tự như EVA do đó đảm bảo mức độ phù hợp. Đối với chỉ số kích 

thức ảnh hưởng (f). Chỉ số f dao động từ 0,002 (rất thấp) đến 0,289 (khá mạnh). Như vậy thông qua đánh 

giá hai tiêu chí chỉ cho thấy mô hình cấu trúc kết quả khá phù hợp (Bảng 4). Mức độ dự báo của mô hình. 

Mô hình cấu trúc tổng hợp có biến phụ thuộc là AIS có R2 điều chỉnh là 55,6% khá cao.  
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Hình 3. Mô hình cấu trúc tuyến tính 

Nguồn. Phân tích của tác giả sử dụng phần mềm SmartPLS 

5.4. Đánh giá tầm quan trọng-hiệu suất của các biến độc lập 

Để đánh giá tầm quan trọng – hiệu suất (IPMA) của các khía cạnh mô hình văn hoá tổ chức của Denison 

(1990) ảnh hưởng như thế nào đến AIS, nghiên cứu tiến hành phân tích bằng biểu đồ tầm quan trọng và 

hiệu suất theo quy trình 4 bước của Hair Jr  & cs. (2017) gồm (1) kiểm tra các yêu cầu về thang đo; (2) tính 

toán các giá trị về hiệu suất; (3) tính toán các giá trị về tầm quan trọng; (4) tạo biểu đồ về tầm quan trọng-

hiệu suất của các nhân tố.  

Đầu tiên, nghiên cứu kiểm tra các yêu cầu để thực hiện IPMA (Bước 1) đáp ứng yêu cầu (i) dữ liệu quan 

sát đo lường trên thang đo Likert 5 điểm với các mức đối xứng cân bằng và trung lập, trên các khoản cách 

đều nhau, điểm số thang đo cao hơn thể hiện giá trị tốt hơn. Do đó, kết luận thang đo đạt yêu cầu chuyển 

bước tiếp theo là tính toán các giá trị hiệu suất (Bước 2), tầm quan trọng (Bước 3), tạo biểu đồ tầm quan 

trọng – hiệu suất (Bước 4) bằng phần mềm SmartPLS 4.0.9.2. 

Trong dữ liệu (Bảng 5) và Biểu đồ (Hình 4) cho thấy sự nhất quán (CO) có hiệu suất tốt nhất nhưng tầm 

quan trọng lại có mức thấp nhất. Kết quả này hàm ý rằng, nhà quản lý SMEs không xem trọng việc cải 

thiện tính nhất quán để nâng cao chất lượng AIS. Khía cạnh sự tham gia (IN) được xem có vai trò quan 

trọng nhất ảnh hưởng đến AIS nhưng có hiệu suất thấp hơn. Do đó, nhà quản lý có thể cải thiện thuộc tính 

văn hoá này thông qua việc trao quyền và chia sẻ nhiều hơn đối với các nhân viên trong công ty. Sự thích 

ứng (AD) có vai trò quan trọng thứ hai nhưng hiệu suất thấp nhất so với các khía cạnh còn lại. Phát hiện 

này chỉ ra cho nhà quản lý cơ hội để tăng cường sự thích ứng trong tổ chức để nâng cao chất lượng AIS. 

Tầm nhìn (MS) có vai trò quan trọng thứ ba và hiệu suất xếp thứ ba được xem là khá ổn định. 

Bảng 5. Dữ liệu của biểu đồ tầm quan trọng-hiệu suất đối với biến văn hoá tổ chức 

Biến quan sát Tầm quan trọng Hiệu suất 

AD 0,262 83,839 

CO 0,042 85,322 

IN 0,439 84,968 

MS 0,159 84,367 

Trung bình 0,213 84,886 

Nguồn. Phân tích của tác giả sử dụng phần mềm SmartPLS 
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Hình 5. Biểu đồ tầm quan trọng- hiệu suất của các khía cạnh văn hoá tổ chức 

5.5. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Liên quan đến hệ thống thông tin kế toán, trong bốn thành phần của văn hoá tổ chức, chỉ có tính nhất quán 

của văn hoá không có tác động có ý nghĩa thống kê đối với hệ thống thông tin kế toán. Sự tham gia, khả 

năng thích ứng và sứ mệnh đều có tương quan thuận với hệ thống thông tin kế toán. Theo đó, các giả thuyết 

H1a, H1c, H1d được hỗ trợ về mặt thống kê. Phát hiện này nhất quán với kết quả nghiên cứu của Kwarteng 

& Aveh (2018) liên quan đến hai thuộc tính khả năng thích ứng và sứ mệnh, và nghiên cứu của Van Dung 

(2020) đối với hai thuộc tích văn hoá tổ chức là sự tham gia và sứ mệnh có ảnh hưởng tích cực đến hệ thống 

thông tin kế toán. Tương tự, tính nhất quán (giả thuyết H2b) không được hỗ trợ thống kê cũng nhất quán 

với nghiên cứu của Kwarteng & Aveh (2018). Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì hệ thống thông tin 

kế toán là một chức năng kỹ thuật không yêu cầu sự tham gia của mọi người ở giai đoạn thiết kế Kwarteng 

& Aveh (2018). Sự tham gia có tác động tích cực đến hệ thống thông tin kế toán trái với phát hiện của 

Kwarteng & Aveh (2018). Phát hiện này chỉ ra rằng mặc dù SMEs chưa thực sự chú trọng tới việc phát 

triển doanh nghiệp để hướng tới sự phát triển bền vững nhưng phần nào đó văn hoá đã tồn tại trong việc 

tạo dựng các công cụ và phương pháp quản trị doanh nghiệp. Hệ thống thông tin kế toán được thiết kế đáp 

ứng chiến lược phát triển của doanh nghiệp (sứ mệnh), có khả năng thích ứng với nhu cầu sử dụng thông 

tin của nhà quản lý bên trong tổ chức và người sử dụng thông tin bên ngoài và cho phép các nhân viên bên 

trong tổ chức tham gia thiết kế, sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong công việc. Hệ số đường dẫn trong 

mối quan hệ giữa sự tham gia (IN) và chất lượng AIS là cao nhất so với các mối quan hệ còn lại cho thấy 

nhà quản lý các SME coi trọng vai trò chấp nhận công nghệ thông tin của các nhân viên trong doanh nghiệp 

mình. Phát hiện này cũng bổ sung thêm bằng chứng chứng tỏ AIS là không thể thay thế và sẵn sàng đổi 

mới để thích ứng kịp thời với bối cảnh kinh doanh trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0.  

6. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở các lý thuyết văn hóa tổ chức và mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của văn hoá tổ chức đến hệ 

thống thông tin kế toán và thành quả công ty. Tác giả đã tiến hành khảo sát và đánh giá ảnh hưởng 4 khía 

cạnh văn hoá tổ chức gồm: (i) sứ mệnh, (ii) sự tham gia, (iii) khả năng thích ứng, (iv) tính nhất quán đến 

hệ thống thông tin kế toán của SMEs. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng thích ứng của tổ chức (sự tham gia, khả năng thích ứng và sứ mệnh) 

có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng AIS. Nghiên cứu được khảo sát trong bối cảnh khủng hoảng, các 

SMEs gặp khó khăn về tài chính và hoạt động, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động phải thu hẹp quy 

mô. Tuy nhiên, sự tham gia và khả năng thích ứng được ghi nhận có vai trò quan trọng nhưng hiệu suất của 

chúng thấp hơn các khía cạnh còn lại. Phát hiện này chỉ ra cơ hội để nhà quản lý cần cải thiện hơn nữa trong 

việc áp dụng nguyên tắc linh hoạt (sự tham gia và khả năng thích ứng) so với nguyên tắc ổn định (sứ mệnh 

và sự nhất quán). Nghĩa là nhà quản lý tạo dựng văn hoá tổ chức đạt được sự cân bằng giữa sự sáng tạo, 

đổi mới và thành quả tài chính theo mô hình văn hoá của Denison. 

Cũng như bất kỳ nghiên cứu nào khác, nghiên cứu này cũng có một số hạn chế nhất định như chưa khám 

phá mối quan hệ giữa văn hoá tổ chức, chất lượng AIS đến thành quả chung của doanh nghiệp hoặc xem 
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xét vai trò văn hoá tổ chức như là một biến phụ thuộc chịu tác động của chất lượng hệ thống thông tin kế 

toán. 
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Abstract. An accounting information system (AIS) is an effective tool to provide reliable and useful 

information for management, control, and decision-making, thereby contributing to improving the 

organization's overall results. The study analyzes the influence of organizational culture on AIS quality in 

Vietnamese small and medium enterprises (SMEs) in the context of the financial crisis. Survey data of 237 

Ho Chi Minh City SMEs were collected in May 2023. The study uses SmartPLS 4.9.0.2 software to test 

the suitability of the research model and evaluate the importance-performance of each aspect of 

organizational culture to AIS quality. Research results indicate that three dimensions of organizational 

culture, the involvement, adaptability, and mission, have a positive and significant influence on the quality 

of AIS. Involvement and adaptability are essential, but the performance is lower than the other aspects. 

This implies that SMEs managers must improve the two aspects of involvement and adaptability to ensure 

that the organization achieves greater flexibility to adapt well in the context of the economic crisis. 

Keywords: Organizational culture, Accounting information, Adaptability, Mission 
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